	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NHÓM HÓA
ĐỀ CHÍNHTHỨC
	   KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN: HÓA 9 
THỜI GIAN :45 PHÚT.(NGÀY KIỂM TRA: (13/12/2016)

Năm học : 2016 - 2017


I/ TRẮC NGHIỆM ( 4đ)

Câu 1(1đ) Chọn các chất cho dưới đây để hoàn thành các PTHH sau và ghi lại vào giấy kiểm tra:
                                CO2, Mg, H2SO4 đặc nóng, NaOH, S, Cu, H2, H2O, HCl.
a/ .............. +    CuSO4                  MgSO4   +...............
b/ CaCO3  + 2............                      CaCl2  +   ..............+  H2O
Câu 2: (2đ) Hãy chọn đáp án đúng và ghi lại vào giấy kiểm tra.

1. Biện pháp được dùng để bảo vệ các đồ vật bằng  kim loại không bị ăn mòn là:

	A. Đánh gỉ.  
	B. Ngâm vào  nước.
	C. Bôi dầu mỡ  
	D. Sơn, mạ, tráng men.
	


2.Dung dịch axit HCl phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?
	A. ZnCl2,Cu, FeO, NaOH
	C.CaCO3,NaOH, Zn, Fe2O3

	B. Cu(OH)2, CaO, Mg, K2CO3
	D. CuSO4, Fe, MgO, KOH.


3.Trong quá trình sản xuất, một số nhà máy thải ra các khí độc hại gây ô nhiễm môi trường như:
CO2, SO2. Chất nào sau đây để loại bỏ các khí độc đó?
	A. Dd HCl  
	B. Dd NaCl .
	C.   Dd H2SO4
	D. Nước vôi trong.
	


4. Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần.

	A.  Na, Al, Pb, Fe, Ag, Cu.                              
B.  Al, Fe, Na, Cu, Ag, Pb.
	C.  Ag, Cu, Pb, Fe, Al, Na.

D.  Ag, Cu, Pb, Al, Fe, Na.




Câu 3 (1đ) Hãy nối chữ số 1 hoặc 2, 3..chỉ nội dung thí nghiệm với chữ cái A, B, C ..chỉ hiện tượng xảy ra

                   cho phù hợp rồi ghi lại kết quả vào giấy kiểm tra.
	Thí nghiệm
	Hiện tượng và tính chất của chất tạo thành

	1. Đốt nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp bột Fe và S trên ngọn lửa đèn cồn.
	A. Nhôm tan dần, có bọt khí thoát ra.

	2. Nhỏ dd NaOH vào dd CuCl2
	B. DD sủi bọt, khí thoát ra làm vẩn đục nước vôi trong.

	3. Nhỏ vài giọt dd HCl vào dd Na2CO3
	C. Tạo kết tủa trắng không tan trong dd axit.

	4. Nhỏ 2-3ml dd NaOH vào ống nghiệm

đựng một ít bột nhôm
	D. Hỗn hợp cháy sáng rực, có khí mùi hắc thoát ra

	
	E. Tạo kết tủa xanh lam, tan được trong dd axit.


PHẦN II: TỰ LUẬN (6đ)
Câu 4 (2,5đ) Viết phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau:


          Al                 AlCl3                Al(OH)3                Al2O3                   Al                     NaAlO2
Câu 5( 1,5đ) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các kim loại sau:  Al, Fe, Ag.

                       Viết các PTHH nếu có.

Câu 6 ( 1 đ) : Cho 8,8 gam hỗn hợp A gồm Mg và MgO tác dụng với dd HCl loãng, dư. Sau phản ứng thu  được 4,48 lít khí ở ĐKTC.
a. Viết  PTPƯ.

b. Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
 Câu 7 ( 1 đ)  Cho 1,8g kim loại A chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch HCl 3,65% . Xác định kim loại A (Biết hóa trị của A trong khoảng từ I đến III).                     

               Biết Al=27, Fe = 56, Cl = 35,5, H = 1,  Zn = 65, K=39, Cu=64, Mg=24, O=16 
                                                        (Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra)

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM :  HÓA
	KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn:  HÓA   Lớp: 9


                                ĐỀ CHÍNH THỨC                                                       (Năm học : 2016  - 2017)
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM ( 4đ)

Câu 1(1đ): Mỗi PTHH hoàn thành đúng 0,5đ. 

a/ Mg, Cu.
b/ HCl, CO2.
Câu 2(2đ) : chọn đúng đáp án 0,5 đ / 1 câu.Chọn thiếu đáp án không cho điểm
	1-C,D
	2-B,C
	3-D
	4-C


Câu 3(1đ): Nối đúng mỗi ý 0,25đ 

	1-D
	2-E
	3- B
	4-A


PHẦN II: TỰ LUẬN (6đ)

Câu 4(2,5đ) : Viết đúng mỗi PTPƯ 0,5 đ

1/  2Al + 3Cl2                   2 AlCl3

2/  AlCl3 + 3NaOH              Al(OH)3   + 3NaCl


3/ 2Al(OH)3               2Al2O3        +  3H2O

                    

4/ 2Al2O3                             2Al  + 3O2

5/ 2Al  + 2H2O + 2NaOH 
2NaAlO2   + 3H2

                                            ( Các cách làm khác mà đúng vẫn cho điểm)

Câu 5 (1,5đ): -Trình bày đúng cách nhận biết 1đ. 
            -Viết đúng  PTPƯ  0,5 đ. Cụ thể
- Lấy mẫu thử. Cho dd NaOH vào các mẫu thử. Mẫu thử nào có khí thoát ra là Al .

- Cho dd HCl vào 2 mẫu thử còn lại. Mẫu thử nào có khí thoát ra là Fe. Còn lại là Ag

PTHH:  2 Al  + 2NaOH   +2 H2O                   2NaAlO2    + 3 H2
              Fe  + 2HCl                  FeCl2   +  H2
                   (HS có thể nhận biết bằng sơ đồ)
Câu 6(1đ)  : a/ Viết đúng PTHH: 0,5đ      
                         Mg  +    2HCl            MgCl2   +  H2
                         MgO  + 2HCl            MgCl2   +  H2O

           b/  Tính đúng số mol Mg: 0,2 mol
                 Tính đúng số khối lượng Mg: 4,8g                                 (0,25đ)

                 Tính đúng % khối lượng Mg:  54,5%                            (0,25d)

                 Tính đúng % khối lượng MgO:  45,5%
 Câu 7(1đ): - Viết đúngP THH : 0,25đ
· Tính toán biện luận tìm ra A là Al: 0,75đ.         

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM :  HÓA
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: HÓA        Lớp: 9       


                                                                                                              (Năm học : 2016  - 2017)

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức

-Củng cố khắc sâu kiến thức về tính chất hóa học, mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ và kim loại.

- Khắc sâu kiến thức về tính chất, điều chế một số muối, bazơ , kim loại quan trọng .

- Khắc sâu một số thí nghiệm, dãy hoạt động hóa học kim loại

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng viết PTHH, làm bài tập nhận biết, tính toán theo PTHH.

3. Thái độ:

 - Rèn thái độ nghiêm túc trung thực trong kiểm tra thi cử

II/ Ma trận đề

	Các chủ đề
	Biết

50%
	Hiểu

30%
	Vận dụng 15%
	Vận dụng cao 5%
	Tổng



	
	TN0
	TL
	TN0
	TL
	TN0
	TL
	TN
	TL
	

	1.TH về tính chất của bazơ, muối,kim loại.
	1Câu

1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1câu

1đ

	2. T/c hh của O, A, B, M, KL.
	2Câu

1,5đ
	
	
	1Câu 

2,5đ
	
	
	1Câu 

0,5đ
	
	4câu

4,5đ

	3. Nhận biết các chất.
	
	1Câu 

1,5đ
	
	
	
	
	
	
	1câu

1,5đ

	4. Đ/c chất, dãy hđhh của kim loại.
	1Câu 

0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1câu

0,5đ

	7. Tính theo PTHH, tìm kim loại chưa biết.
	
	
	
	1/2Câu 

0,5đ
	
	1,5câu
1,5đ
	
	
	2 câu 

2đ

	8. Bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.
	1Câu 

0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1Câu 

0,5đ

	
	          5đ
	           3đ
	                       2đ
	10đ



	    Người ra đề
Lưu Thị Thu Dung                                                
	     Tổ trưởng   
 Cung Lan Hương
	     BGH




	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NHÓM HÓA
                     ĐỀ DỰ PHÒNG
	KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN: HÓA 9

THỜI GIAN :45 PHÚT.(NGÀY KIỂM TRA:(13 /12/2016 )


I/ TRẮC NGHIỆM ( 4đ)

Câu 1(1đ) Hãy nối chữ số 1 hoặc 2, 3..chỉ nội dung thí nghiệm với chữ cái A, B, C ..chỉ hiện tượng xảy ra

                   cho phù hợp rồi ghi đáp án vào giấy kiểm tra.
	Thí nghiệm
	Hiện tượng và tính chất của chất tạo thành

	1. Đốt nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp bột Fe và S trên ngọn lửa đèn cồn.
	A. Nhôm tan dần, có bọt khí thoát ra.

	2. Nhỏ dd NaOH vào dd FeCl3
	B. DD sủi bọt, khí thoát ra làm vẩn đục nước vôi trong.

	3. Nhỏ vài giọt dd HCl vào dd K2CO3
	C. Tạo kết tủa trắng không tan trong dd axit.

	4. Nhỏ 2-3ml dd NaOH vào ống nghiệm

đựng một ít bột nhôm
	D. Hỗn hợp cháy sáng rực, có khí mùi hắc thoát ra

	
	E. Tạo kết tủa đỏ nâu, tan được trong dd axit.


Câu 2: (2đ) Hãy chọn và ghi lại đáp án mà em cho là đúng và ghi lại vào giấy kiểm tra.
1. Dùng dung dịch nào sau đây để làm sạch Ag có lẫn Al, Fe, Cu ở dạng bột?
A.H2SO4  loãng                  B. FeCl2                               C.  CuSO4
                   D. AgNO3

2. Biện pháp được dùng để bảo vệ các đồ vật bằng  kim loại không bị ăn mòn là:

	A. Đánh gỉ  
	B. Sơn, mạ, tráng men
	C. Bôi dầu mỡ  
	D.Ngâm vào  nước
	


 3. Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo chiều  hoạt động hoá học giảm dần.

	A.   Ag, Cu, Na, Al, Zn
	C.   Ag, Cu, Al, Na, Zn

	B.   Cu, Ag, Zn, Al, Na
	D.   Na, Al, Zn, Cu, Ag


4.Dung dịch NaOH  có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

	A.   Na2CO3 , HCl, CuCl2, FeCl3
	C.   HCl, SO2, CO2, CuO

	B.   HNO3 , ZnCl2, CO2, HCl
	D.  Al, H3PO4, CuCl2, CO2


Câu 3 (1đ) Chọn các chất cho dưới đây để hoàn thành các PTHH sau:

                                CO2, H2SO4 đặc nóng, NaOH, SO2, H2, H2O, Na2CO3
a/ Cu  + .....................                     CuSO4  + ........... +..................

b/ NaHCO3  +...............                      Na2CO3  +  ....................
PHẦN II: TỰ LUẬN (6đ)

Câu 4 (2.5 đ) Viết phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau


 Fe2O3                 Fe                FeCl3                Fe(OH)3                   Fe2(SO4)3                     FeCl 3
Câu 5( 1,5 đ) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các kim loại sau: Ag, Al, Fe.

                       Viết các PTHH nếu có.

Câu 6 (1 đ) : Cho 24 gam hỗn hợp bột hai kim loại Cu và Fe tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng thu  được 4,48 lít khí ở ĐKTC

c. Viết  PTPƯ.

d. Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
 Câu 7 ( 1 đ)  Cho 5,6 g kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng với 200g dung dịch HCl 3,65% thì thấy vừa đủ. Xác định kim loại M(Biết hóa trị của M trong khoảng từ I đến III)                     

               Biết Al = 27, Fe = 56, Cl = 35,5, H = 1, S = 32, O = 16, Zn = 65, K=39, Cu=64.

(Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra)
	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NHÓM :  HÓA
	KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: HÓA        Lớp: 9


                               ĐỀ DỰ PHÒNG                                                           (Năm học : 2016 - 2017)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM ( 4đ)

Câu 1(1 đ): Nối đúng mỗi ý 0,25đ 

	1-D
	2-E
	3- B
	4-A


Câu 2(2 đ)  : chọn đúng đáp án 0,5 đ / 1 câu

	1-D
	2-B, C
	3-D
	4-B,D


Câu 3(1 đ): Mỗi PTHH hoàn thành đúng 0,5đ. Nếu không cân bằng trừ 0,25đ/1PTHH

a/ Cu  + 2H2SO4 đặc nóng .                     CuSO4  + SO2   +  2H2O 

b/ NaHCO3  + NaOH                       Na2CO3  +   H2O
PHẦN II: TỰ LUẬN (6đ)

Câu 4(2.5 đ): Viết đúng mỗi PTPƯ 0,5 đ
1/ Fe2O3  + 3CO                2Fe    +  3CO2
2/  2Fe  + 3Cl2                   2 FeCl3

3/  FeCl3 + 3NaOH              Fe(OH)3   + 3NaCl

4/ 2Fe(OH)3  + 3 H2SO4             Fe2 (SO4)3   +  6H2O
5/ Fe2 (SO4)3   + 3BaCl2
2FeCl3  + 3BaSO4
( Các cách làm khác mà đúng vẫn cho điểm)

Câu 5(1,5đ) : -Trình bày đúng cách nhận biết 1đ . 
                   -Viết đúng  PTPƯ  0,5 đ. Cụ thể
- Lấy mẫu thử. Cho dd NaOH vào các mẫu thử. Mẫu thử nào có hkí thoát ra là Al .

- Cho dd HCl vào 2 mẫu thử còn lại. Mẫu thử nào có khí thoát ra là Fe. Còn lại là Ag

PTHH:  2 Al  + 2NaOH   +2 H2O                   2NaAlO2    + 3 H2
              Fe  + 2HCl                  FeCl2   +  H2
                (HS có thể trình bày nhận biết bằng sơ đồ)
Câu 6(1 đ) : a/ Viết đúng PTHH: 0,5đ       Fe  + H2SO4             FeSO4   +  H2
           b/  Tính đúng số mol Fe: 0,2 mol
                 Tính đúng số khối lượng Fe: 11,2                                            (0,25đ)

                 Tính đúng % khối lượng Fe:  46,67%
                 Tính đúng % khối lượng Cu:  53,33%                                     (0,25d)

 Câu 7(1 đ) : - Viết đúngP THH : 0,25đ
· Tính toán biện luận tìm ra M là Fe: 0,75đ.         
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